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CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Bài toán đại cương về con lắc đơn

1.1. Phương pháp

Kiến thức cần nắm vững đã được hệ thống ở phần lí thuyết.

Đối với bài toán viết phương trình dao động của con lắc đơn, cần chú ý

một số điểm sau đây:

- Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa là biên độ góc  

- Để viết phương trình li độ góc   của con lắc đơn, thì ta viết phương

trình li độ dài s sau đó dùng biểu thức  để suy ra  

2. Bài toán năng lượng, vận tốc, gia tốc, lực căng dây của con lắc đơn

2.1. Phương pháp

Xét con lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối lượng m. Kéo vật tới vị trí có độ cao  khi đó li độ góc

là  rồi thả nhẹ cho con lắc dao động tự do. Bài toán đặt ra là khảo sát năng lượng của vật. Tìm vận tốc

của vật, lực căng của sợi dây, gia tốc của vật khi vật có li độ góc  bất kì. Bỏ qua mọi ma sát

Lời giải

 Năng lượng của con lắc đơn

- Động năng của con lắc đơn:

Khi con lắc dao động, động năng của vật nặng được xác định bởi

 

- Thế năng của con lắc đơn:

Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng, thế năng của con lắc khi con lắc ở vị trí có li độ góc bất kì là

 

Nếu con lắc đơn dao động điều hòa thì  khi đó thế năng là

 
- Cơ năng của con lắc đơn:

Cơ năng của con lắc đơn là tổng động năng và thế năng của con lắc. Khi động năng bằng 0 thì thế năng

cực đại và ngược lại, khi thế năng bằng 0 thì động năng cực đại. Do đó, cơ năng bằng động năng cực đại

và cũng bằng thế năng cực đại.
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 Vận tốc của vật khi vật ở vị trí có li độ góc  

Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng của con lắc.

Cơ năng tại vị trí ban đầu chỉ gồm thế năng trọng trường

 
Cơ năng tại vị trí con lắc có li độ góc gồm động năng và thế năng trọng trường

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vị trí ban đầu và vị trí vật có li độ góc , ta có

 
Từ đó suy ra biểu thức tính vận tốc của con lắc khi ở li độ góc là

 
- Vận tốc và tốc độ cực đại, cực tiểu:

Vì  nên vận tốc cực đại là

 

Khi đó vật ở vị trí có li độ góc , tức là vật đang đi qua vị trí cân bằng, và đang đi theo chiều dương.

Cũng vì  nên vận tốc cực tiểu là

 

Khi đó vật ở vị trí có li độ góc , tức là vật đang đi qua vị trí cân bằng, và đang đi theo chiều âm.

Cũng vì  nên tốc độ cực đại là

 

Khi đó vật ở vị trí có li độ góc , tức là vật đang đi qua vị trí cân bằng (không kể chiều).

- Vận tốc của con lắc đơn khi dao động điều hòa:

Trong trường hợp góc  và  là các góc nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ) thì dao động của con lắc đơn

là dao động điều hòa. Khi đó ta có
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STUDY TIP

Nếu  rất nhỏ ta có:

Thay vào biểu thức tính vận tốc, ta được

 
Vận tốc cực đại, cực tiểu lúc này là

 

Ở đây  là biên độ dài của con lắc đơn.

 Lực căng dây khi vật ở vị trí có li độ góc  

Khi vật ở vị trí có li độ góc , các lực tác dụng lên vật gồm: trọng lực  và lực căng T của sợi

dây. Hợp của hai lực này chính là lực hướng tâm (bạn đọc nào không nhớ xem lại lí thuyết phần Vật lí

10), vật chuyển động trên quỹ đạo tròn có bán kính  Ta có

 
Chiếu các lực này lên phương của sợi dây, ta được

 
thay biểu thức vận tốc vào, ta được

 
Rút gọn lại, ta có biểu thức lực căng dây là

 

- Lực căng dây cực đại: Vì  nên ta có:  

Đẳng thức xảy ra khi  tức là  hay khi vật đi qua vị trí cân bằng. Khi đó lực căng dây cực

đại là
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- Lực căng dây cực tiểu: Vì  nên ta có:  Từ đó

 

Đẳng thức xảy ra khi  tức là khi con lắc ở biên. Khi đó lực căng dây cực tiểu là

 
 Gia tốc của con lắc đơn khi vật ở vị trí có li độ góc  

Trong quá trình dao động, gia tốc của con lắc đơn gồm:

- Gia tốc tiếp tuyến:

 

Vì nên  do đó  

* Gia tốc tiếp tuyến cực đại tại vị trí biên  

* Gia tốc tiếp tuyến cực tiểu tại vị trí cân bằng  

- Gia tốc huớng tâm (gia tốc pháp tuyến):

 

Vì nên ta có  Từ đó:  

* Gia tốc hướng tâm cực đại tại vị trí tại vị trí cân bằng  

* Gia tốc hướng tâm cực tiểu tại vị trí biên  

- Gia tốc toàn phần:  

Độ lớn của gia tốc toàn phần là  

STUDY TIP

Có được biểu thức này là do gia tốc hướng tâm luôn vuông góc với gia tốc tiếp tuyến.

Chúng ta qua các ví dụ minh họa để vận dụng.

3. Con lắc chịu tác dụng của lực ngoài

3.1. Phương pháp

Ngoài trọng lực  con lắc còn chịu thêm tác dụng của những lực  không đổi thì coi như con lắc chịu

tác dụng của trọng lực hiệu dụng  với  Trọng lực hiệu dụng gây ra gia tốc hiệu dụng

. Tức là nếu con lắc đơn đang ở VTCB, ta cắt dây thì vật sẽ rơi với gia tốc này).
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Ở đây  là gia tốc do lực  gây ra cho vật.

Chu kì mới của con lắc được xác định bởi:  

3.2. Lực ngoài là lực đẩy Acsimet.

Ví dụ 1: So sánh chu kỳ của con lắc đơn trong không khí với chu kỳ của nó trong chân không. Biết vật

nặng có khối lượng riêng D, không khí có khối lượng riêng là d.

Lời giải

Trong chân không, chu kì dao động của con lắc đơn là:  

Trong không khí, con lắc đơn chịu thêm tác dụng của lực đẩy Acsimet hướng thẳng đứng lên trên. Trọng

lực hiệu dụng lúc này là:  

Khi ở vị trí cân bằng, ta có:  

Từ đó chu kì mới của con lắc là:  

Do đó ta có:  

3.3. Lực ngoài là lực điện

Ví dụ 2: Con lắc đơn có chiều dài l, vật nặng m tích điện q đặt trong điện trường đều có cường độ ở nơi

có gia tốc trọng trường g có chu kỳ dao động như thế nào? 

Lời giải

Lực điện tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường xác định bởi  Từ đó ta thấy: 

 
Xét các trường hợp sau:

- TH1: Khi điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới

Trọng lực hiệu dụng lúc này là:  

Ta có:

+ Nếu  thì  hướng xuống. Khi ở vị trí cân bằng ta có:  

Từ đó suy ra gia tốc hiệu dụng:  
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Chu kì dao động của con lắc đơn lúc này là:  

+ Nếu  thì  hướng lên. Khi ở vị trí cân bằng ta có:  

Từ đó suy ra gia tốc hiệu dụng:  

Chu kì dao động của con lắc đơn lúc này là:  

- TH2: Khi điện trường hướng thẳng đứng lên trên

Trọng lực hiệu dụng lúc này là: 

Ta có:

+ Nếu  thì  hướng lên. Khi ở vị trí cân bằng ta có:  

Từ đó suy ra gia tốc hiệu dụng:  

Chu kì dao động của con lắc đơn lúc này là:  

+ Nếu  thì  hướng xuống. Khi ở vị trí cân bằng ta có:  

Từ đó suy ra gia tốc hiệu dụng:  

Chu kì dao động của con lắc đơn lúc này là: 

- TH3: Khi cường độ điện trường hướng theo phương ngang

Vị trí cân bằng được xác định bởi góc  với:  

Trọng lực hiệu dụng lúc này là: 

Vì  luôn vuông góc với   thì dù vật nặng tích điện âm hay dương, điện trường

phương ngang hướng sang phải hay trái, thì ta luôn có:  

Từ đây suy ra gia tốc hiệu dụng xác định bởi:  
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Chu kì của con lắc đơn lúc này là: 

3.4. Lực ngoài là lực quán tính

Khi con lắc đặt trong thang máy hoặc trên xe chuyển động có gia tốc a thì ngoài trọng lực, con lắc còn

chịu tác dụng của lực quán tính:  

- Nếu con lắc đơn đặt trong thang máy thì ta có trọng lực hiệu dụng

 

Trong đó  và  Ở vị trí cân bằng ta có:  

Dấu  được xác định như sau: chẳng hạn, con lắc đơn đặt trong thang máy chuyển động nhanh dần đều

đi lên. Vì thang máy chuyển động đi lên nên vận tốc hướng lên, mà chuyển động nhanh dần đều nên

 suy ra  hướng lên. Từ đó suy ra  hướng xuống, do đó  

- Nếu con lắc đơn đặt trong ô tô chuyển động theo phương ngang với gia tốc a thì ta luôn có:

 
Trong đó  là góc lệch của dây treo con lắc so với phương thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng mới

(khi xe đang chuyển động) 

Chú ý

- Nếu xe chuyển động nhanh dần đều thì .

- Nếu xe chuyển động chậm dần đều thì .

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

DẠNG 1. Bài toán đại cương về con lắc đơn.

Ví dụ 1: Một con lắc đơn có chiều dài  được gắn vật  Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng

một góc   rồi buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng

trường là  

1. Chu kỳ dao động của con lắc đơn là?

A. 1 s. B. 2 s. C. 3 s. D. 4 s.

2. Biết tại thời điểm  vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Hãy viết phương trình dao động

của vật
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A.  B.  

C.  D.  

Lời giải

1. Ta có:  

Đáp án B

2. Phương trình dao động của con lắc đơn có dạng:  

Trong đó:  và .

Tại  vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương  

Vậy phương trình dao động của vật là:    

Đáp án C

Ví dụ 2: Một con lắc đơn có chiều dài l được kích thích dao động tại nơi có gia tốc trọng trường là g và

con lắc dao động với chu kỳ T. Hỏi nếu giảm chiều dài dây treo đi một nửa thì chu kỳ của con lắc sẽ thay

đổi như thế nào?

A. Không đổi. B. Tăng  lần. C. Giảm lần. D. Giảm 2 lần.

Lời giải

Ban đầu chu kì dao động của con lắc đơn là  

Lúc sau, chu kì dao động của con lắc đơn là  

Đáp án C

Ví dụ 3: Trong các phát biểu sau phát biểu nào không đúng về con lắc đơn dao động điều hòa?

A. Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài dây treo.

B. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.

C. Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ của dao động.

D. Chu kỳ của con lắc đơn phụ thuộc vào vị trí thực hiện thí nghiệm.

Lời giải

Ta có  mà chỉ phụ thuộc vào chiều dài dây và gia tốc trọng trường.
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Đáp án C

Ví dụ 4: Tại cùng một địa điểm thực hiện thí nghiệm với con lắc đơn có chiều dài  thì dao động với chu

kỳ  con lắc đơn  thì dao động với chu kỳ  Hỏi nếu thực hiện thí nghiệm với con lắc đơn có chiều

dài  thì con lắc đơn dao động với chu kỳ T là bao nhiêu?

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Gọi  là chu kỳ của con lắc có chiều dài  

Gọi  là chu kỳ của con lắc có chiều dài 

Gọi T là chu kỳ của con lắc có chiều dài 

 
Đáp án C

Ví dụ 5: Một con lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kỳ T tại nơi có gia tốc trọng

trường là  Khi dao động qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng đinh tại vị trí  và con

lắc tiếp tục dao động. Xác định chu kỳ của con lắc đơn khi này?

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

- Gọi  là chu kỳ dao động ban đầu của con lắc đơn  

- Trong quá trình thực hiện dao động của vật nó sẽ gồm hai phần:

+ Phần 1 thực hiện một nửa chu kỳ của T1

+ Phần 2 thực hiện một nửa chu kỳ của T2

Trong đó  

 là chu kỳ của con lắc bị vướng đinh lúc này là:   

Đáp án D
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Ví dụ 6: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian  con

lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong

khoảng thời gian  ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 144cm. B. 60cm. C. 80cm. D. 100cm.

Lời giải

Gọi T là chu kỳ dao động của con lắc đơn ban đầu:  

Gọi T1 là chu kỳ dao động của con lắc khi bị thay đổi chiều dài.

Ta thấy  nên dây treo của con lắc bị điều chỉnh tăng lên. Ta có

 

Lập tỷ số theo vế của (1) và (2) ta có:  

Đáp án D

Ví dụ 7: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo  treo tại một điểm cố định. Kéo con lắc lệch khỏi

phương thẳng đứng một góc bằng 0,1 rad về phía bên phải, rồi truyền cho nó vận tốc bằng 14cm/s theo

phương vuông góc với sợi dây về phía vị trí cân bằng thì con lắc sẽ dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ ở

vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân bằng sang phía bên phải, gốc thời gian là lúc con lắc đi

qua vị trí cân bằng lần thứ nhất. Lấy g =9,8 m/s2. Phương trình dao động của con lắc là:

A.  B.  

C.  D.  

Lời giải

Tần số góc dao động của con lắc đơn là:  rad/s

Biên độ dài của con lắc là:

 
Ban đầu kéo con lắc về phía bên phải, rồi truyền vận tốc về phía VTCB (về phía bên trái) nên lúc đi qua

vị trí cân bằng lần đầu tiên là lúc đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Do đó pha ban đầu của dao động là
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Vậy phương trình dao động của vật là: 

Đáp án B

BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Câu 1: Công thức tính chu kỳ của con lắc đơn?

A.  B.  C.  D.  

Câu 2: Công thức tính tần số của con lắc đơn?

A.  B.  C.  D.  

Câu 3: Tìm công thức sai về con lắc dao động điều hòa?

A.  B.  C.  D.  

Câu 4: Tìm công thức đúng về con lắc đơn dao động điều hòa?

A.  B.  

C.  D.  

Câu 5: Con lắc đơn có  thì dao động với chu kì  chiều dài  thì dao động với chu kì  nếu con lắc

đơn có chiều dài  thì chu kỳ dao động của con lắc là gì?

A.  B.  C.  D.  

Câu 6: Con lắc đơn có  thì dao động với chu kì  chiều dài  thì dao động với chu kì  nếu con lắc

đơn có chiều dài  thì chu kỳ dao động của con lắc là gì?

A.  B.  C.  D.  

Câu 7: Con lắc đơn có  thì dao động với chu kì  chiều dài  thì dao động với chu kì  nếu con lắc

đơn có chiều dài  thì chu kỳ dao động của con lắc xác định bởi biểu thức nào?

A.  B. C.  D. 

Câu 8: Tại cùng một nơi có gia tốc trọng trường g, hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2 có chu

kỳ dao động riêng lần lượt là T1, T2. Chu kì dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tích của

hai con lắc trên là:

A.  B.  C.  D.  
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Câu 9: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Biết con lắc có chiều dài l, khi dao động qua vị trí

cân bằng nó bị mắc phải đinh tại vị trí  con lắc tiếp tục dao động. Chu kỳ của con lắc?

A. B.  C.  D.  

Câu 10: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng chiều dài dây lên 2 hai lần thì chu kỳ của

con lắc sẽ như thế nào?

A. Không thay đổi. B. Giảm  lần. C. Tăng  lần. D. Không đáp án.

Câu 11: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu giảm chiều dài dây xuống 2 lần và tăng khối

lượng của vật nặng lên 4 lần thì chu kỳ của con lắc sẽ như thế nào?

A. Không thay đổi. B. Giảm  lần. C. Tăng  lần. D. Không đáp án.

Câu 12: Chọn phát biểu đúng về chu kỳ con lắc đơn

A. Chu kì con lắc đơn không phụ thuộc vào độ cao.

B. Chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng.

C. Chu kỳ con lắc phụ thuộc vào chiều dài dây.

D. Không có đáp án đúng.

Câu 13: Một con lắc đơn có độ dài l0 thì dao động với chu kỳ T0. Hỏi cũng tại nơi đó nếu tăng gấp đôi

chiều dài dây treo và giảm khối lượng đi một nửa thì chu kì sẽ thay đổi như thế nào?

A. Không đổi. B. Tăng lên  lần.

C. Giảm đi  lần. D. Tăng 2 lần.

Câu 14: Một con lắc đơn có biên độ góc  thì dao động với chu kỳ . Hỏi nếu con lắc dao động với

biên độ góc  thì chu kỳ của con lắc sẽ thay đổi như thế nào?

A. Không đổi. B. Tăng lên 2 lần. C. Giảm đi 2 lần. D. Tất cả đều sai.

Câu 15: Tại một nơi xác định. Chu kì dao động điều hòa cùa con lắc đơn tỉ lệ thuận với

A. Chiều dài con lắc. B. Căn bậc hai chiều dài con lắc.

C. Căn bậc hai gia tốc trọng trường. D. Gia tốc trọng trường.

Câu 16: Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là đúng nhất khi nói về dao động của con lắc đơn.

A. Đối với các dao động nhỏ thì chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào biên độ dao

động.

B. Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào độ lớn của gia tốc trọng trường.

C. Khi gia tốc trọng trường không đổi thì dao động nhỏ của con lắc đơn cũng được coi là dao động tự

do.

D. Cả A, B, C đều đúng.
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Câu 17: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc  Chu kỳ dao động là 1 s. Tìm thời gian ngắn

nhất để vật đi từ vị trí cân bằng về vị trí có li độ góc   

A.  B.  C.  D.  

Câu 18: Một vật nặng   gắn vào con lắc đơn   thì dao động với chu kỳ   Hỏi nếu gắn vật

 vào con lắc trên thì chu kỳ dao động là:

A. Tăng lên . B. Giảm . C. Không đổi. D. Tất cả đều sai.

Câu 19: Con lắc đơn có tần số dao động là f, nếu tăng chiều dài dây lên 4 lần thì tần số sẽ

A. Giảm 2 lần. B. Tăng 2 lần. C. Không đổi. D. Giảm 2 lần. 

Câu 20: Tìm phát biểu sai về con lắc đơn dao động điều hòa.

A. Tần số không phụ thuộc vào điều kiện kích thích ban đầu.

B. Chu kỳ không phụ thuộc vào khối lượng của vật.

C. Chu kỳ phụ thuộc vào độ dài dây treo.

D. Tần số không phụ thuộc vào chiều dài dây treo.

Câu 21: Tìm phát biểu không đúng về con lắc đơn dao động điều hòa.

A.  B.  C.  D.  

Câu 22: Tìm phát biểu sai về con lắc đơn dao động điều hòa.

A. Nếu tăng chiều dài dây lên 2 lần thì chu kì tăng  

B. Nếu giảm chiều dài dây 2 lần thì f tăng lần.

C. Nếu tăng khối lượng của vật nặng lên 2 lần thì chu kỳ không đổi.

D. Công thức độc lập thời gian:  

Câu 23: Tìm phát biểu không đúng về con lắc đơn dao động điều hòa.

A. Trong quá trình dao động, biên độ dao động không ảnh hưởng đến chu kỳ dao động.

B. Trong quá trình dao động vận tốc nhỏ nhất khi qua vị trí cân bằng.

C. Trong quá trình dao động, gia tốc lớn nhất khi ở vị trí biên.

D. Nếu treo một khối chì và một khối đồng có cùng thể tích vào cùng một con lắc thì chu kỳ giống

nhau.

Câu 24: Con lắc đơn có độ dài dây treo tăng lên n lần thì chu kỳ sẽ thay đổi:

A. Tăng lên n lần. B. Tăng lên  lần. C. Giảm n lần. D. Giảm lần.

Câu 25: Con lắc đơn có  Kích thích cho con lắc dao động điều hòa. Tính T của con

lắc?
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A.  B.  C.  D.  

Câu 26: Con lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ  biết  Tính chiều dài l của con lắc?

A. 0,4 m. B. 1 m. C. 0,04 m. D. 2 m.

Câu 27: Con lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ  chiều dài con lắc . Tìm gia tốc trọng

trường tại nơi thực hiện thí nghiệm?

A. B.  C.  D.  

Câu 28: Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ  biên độ góc  Tìm chu kỳ

của con lắc đơn này? Biết 

A.  B.  C.  D.  

Câu 29: Một con lắc đơn chiều dài , dao động tại nơi có gia tốc trọng trường   Lấy

 Tần số dao động của của con lắc này là:

A. 0,5Hz. B. 2Hz. C. 0,4Hz. D. 20Hz.

Câu 30: Một con lắc đơn có chu kì dao động với biên độ nhỏ là ls dao động tại nơi có 

Chiều dài của dây treo con lắc là:

A. 15cm. B. 20cm. C. 25cm. D. 30cm.

Câu 31: Tại nơi có gia tốc trọng trường , một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang

dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10N/m. Khối

lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là:

A. 0,125kg. B. 0,75kg. C. 0,5kg. D. 0,25kg.

Câu 32: Hai con lắc đơn có chu kì  Chu kì của con lắc đơn có dây treo dài bằng trị

tuyệt đối hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc trên là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 33: Một con lắc đơn có chu kì dao động  Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí

có li độ cực đại là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 34: Một con lắc đếm giây có độ dài lm dao động với chu kì 2s. Tại cùng một vị trí thì con lắc đơn có

độ dài 3m sẽ dao động với chu kì là:

A. 6s. B. 4,24s. C. 3,46s. D. 1,5s.

Câu 35: Một con lắc đơn dao động điều hoà, nếu tăng chiều dài 25% thì chu kỳ dao động của nó

A. tăng 25%. B. giảm 25%. C. tăng 11,80%. D. giảm 11,80%.

                                                            uigeli.xyz                                  Trang 14



uigeli.xyz

Câu 36: Một con lắc đơn dao động nhỏ ở nơi có  với chu kì  trên quỹ đạo dài 24cm.

Tần số góc và biên độ góc có giá trị bằng:

A.  B.  

C.  D.  

Câu 37: Con lắc đơn đơn có chiều dài  dao động với biên độ góc  tính biên độ  

A. 2cm. B. 0,2dm. C. 0,2cm. D. 20cm.

Câu 38: Một con lắc đơn có chu kì dao động là 3s. Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có

li độ  là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 39: Hai con lắc đơn chiều dài   dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song.

Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều lúc  Sau thời gian t, hai con lắc lại cùng qua vị trí

cân bằng và cùng chiều một lần nữa. Lấy  Chọn kết quả đúng về thời gian t trong các kết quả

dưới đây.

A. 20s. B. 12s. C. 8s. D. 14,4s.

Câu 40: Một  con lắc  đơn có  dây treo  dài  20  cm.  Kéo con lắc  lệch  khỏi  vị  trí  cân  bằng một  góc

 rồi cung cấp cho nó vận tốc  hướng theo phương vuông góc với sợi dây. Bỏ qua

ma sát, lấy  và  Biên độ dài của con lắc bằng:

A.  B.  C.  D.  

Câu 41: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Biết rằng khi vật có li độ dài 4 cm thì vận tốc của nó là

 Còn khi vật có li độ dài  thì vận tốc của vật là  Tần số góc và biên độ

dài của con lắc đơn là:

A.  B.  

C.  D.  

Câu 42: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không dãn, khối lượng

sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên

một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là:

A. 0,25 s. B. 0,5 s. C. 1,5 s. D. 0,75 s.

Câu 43: Trong hai phút con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 120 dao động. Nếu chiều dài của con

lắc chỉ còn  chiều dài ban đầu thì chu kì của con lắc bây giờ là bao nhiêu?

A. 0,25s. B. 0,5s. C. 1s. D. 2s.
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Câu 44: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian , con lắc

thực hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng

thời gian ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 144cm. B. 60cm. C. 80cm. D. 100cm.

Câu 45: Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của một con lắc đơn là 2s. Sau khi tăng chiều dài của con

lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2s. Chiều dài ban đầu của con lắc là:

A. 101cm. B. 99cm. C. 100cm. D. 98cm.

Câu 46: Một con lắc đơn có chiều dài l. Trong khoảng thời gian  nó thực hiện được 12 dao động. Khi

giảm chiều dài đi 32cm thì cũng khoảng thời gian  nói trên, con lắc thực hiện được 20 dao động. Chiều

dài ban đầu của con lắc là?

A.  B.  C.  D.  

Câu 47: Hai con lắc đơn có độ dài khác nhau 22cm dao động ở cùng một nơi. Sau cùng một khoảng thời

gian con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động. Độ dài các

con lắc là:

A.  B.  

C.  D. 

Câu 48: Một con lắc đơn có độ dài l. Trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta

giảm bớt chiều dài của nó 16cm thì trong cùng khoảng thời gian t như trước nó thực hiện được 10 dao

động. Cho  Độ dài ban đầu và tần số ban đầu của con lắc có thể có giá trị nào sau đây?

A. 50cm; 2Hz. B. 25cm; 1Hz. C. 35cm; 1,2Hz. D. Một giá trị khác.

Câu 49: Một con lắc đơn, trong khoảng thời gian  nó thực hiện được 12 dao động. Khi giảm độ dài

của nó bớt 16 cm, trong cùng khoảng thời gian như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Tính độ dài

ban đầu của con lắc

A. 60 cm. B. 50 cm. C. 40 cm. D. 25 cm.

Câu 50: Con lắc đơn dao động điều hòa có  tại nơi có gia tốc trọng trường  Biết

chiều dài của dây là  Hãy viết phương trình dao động biết lúc  vật đi qua vị trí cân bằng theo

chiều dương?

A.  B.  

C.  D.  

Câu 51: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc  rad có chu kì dao động . Chọn gốc tọa

độ là vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc là:
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A.  rad. B.  rad.

C.  rad. D.  rad.

Câu 52: Con lắc đơn có chiều dài  cm. Tại thời điểm  từ vị trí cân bằng con lắc được truyền

vận tốc 14 cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy  Phương trình dao động của con lắc

là:

A.  cm. B.  cm.

C.  cm. D.  cm.

Câu 53: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì  Biết rằng ở thời điểm ban đầu con lắc ở

vị trí có biên độ góc  với  Lấy . Phương trình dao động của con lắc là:

A.  rad. B.  rad.

C.  rad. D.  rad.

Câu 54: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo cm treo tại một điểm cố định. Kéo con lắc lệch khỏi

phuơng thẳng đứng một góc bằng 0,1 rad về phía bên phải, rồi truyền cho nó vận tốc bằng 14cm/s theo

phương vuông góc với sợi dây về phía vị trí cân bằng thì con lắc sẽ dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ ở

vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân bằng sang phía bên phải, gốc thời gian là lúc con lắc đi

qua vị trí cân bằng lần thứ nhất. Lấy  m/s2. Phương trình dao động của con lắc là:

A.  cm. B.  cm.

C.  cm. D.  cm.

Câu 55: Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của

con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

A. 101 cm. B. 99 cm. C. 98 cm. D. 100 cm.

Câu 56: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao

động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối

lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là

A. 0,125 kg. B. 0,750 kg. C. 0,500 kg. D. 0,250 kg.
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Câu 57: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian , con lắc

thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời

gian  ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 144 cm. B. 60 cm. C. 80 cm. D. 100 cm.

Câu 58: Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi

tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài l bằng

A. 2,0 m. B. 1,0 m. C. 2,5 m. D. 1,5 m.

ĐÁP ÁN

1.C 2.D 3.C 4.A 5.D 6.A 7.A 8.C 9.D 10.C

11.B 12.C 13.B 14.A 15.B 16.D 17.A 18.C 19.A 20.D

21.C 22.D 23.B 24.B 25.D 26.B 27.A 28.D 29.A 30.C

31.C 32.B 33.B 34.C 35.C 36.D 37.D 38.A 39.D 40.B

41.A 42.D 43.B 44.D 45.C 46.C 47.C 48.B 49.D 50.C

51.D 52.A 53.A 54.B 55.D 56.C 57.D 58.B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C.

Công thức tính chu kỳ của con lắc đơn:  

Câu 2: Đáp án D.

Công thức tính tần số của con lắc đơn là:  

Câu 3: Đáp án C.

Trong con lắc đơn dao động điều hòa ta có công thức liên hệ riêng là:

 
Từ đây suy ra công thức trong đáp án C là sai.

 
Câu 4: Đáp án A.

Công thức đúng về con lắc đơn dao động điều hòa là:

 
Câu 5: Đáp án D.
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Ta có:  

 
Câu 6: Đáp án A.

Tương tự câu 5 chu kì của con lắc đơn là:

 
Câu 7: Đáp án A.

Chu kỳ của con lắc đơn là:  

Câu 8: Đáp án C.

 
Câu 9: Đáp án D.

Ban đầu con lắc đơn dao động với chu kỳ T. Khi con lắc dao động qua vị trí cân bằng thì con lắc bị vướng

đinh tại vị trí dây treo  nên trong quá trình dao động con lắc đơn sẽ dao động nửa chu kỳ với độ

dài dây treo là  và nửa chu kỳ dao động với độ dài dây treo là  Vậy chu kỳ tổng hợp trong quá trình

dao động của con lắc đơn là:  

Câu 10: Đáp án C.

 

Vậy nên chu kỳ tăng  lần.

Câu 11: Đáp án B.

Nếu giảm chiều dài của dây xuống 2 lần và tăng khối lượng của vật nặng lên 4 lần thì chu kỳ mới của dây

treo con lắc là:  Con lắc có chu kỳ giảm  lần.

Câu 12: Đáp án C.

Chu kỳ con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài.

Câu 13: Đáp án B.
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Nếu tăng chiều dài dây treo lên gấp đôi và giảm khối lượng đi một nửa thì chu kỳ cũng chỉ phụ thuộc vào

chiều dài của dây treo chứ không phụ thuộc vào khối lượng của nó. Nên theo như câu 10 thì chu kỳ tăng

lên  lần.

Câu 14: Đáp án A.

Vì chu kỳ của con lắc chỉ phụ thuộc vào chiều dài dây treo nên khi con lắc có dao động với biên độ bao

nhiêu thì chu kỳ của con lắc vẫn không đổi.

Câu 15: Đáp án B.

Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của chiều dài

con lắc.

Câu 16: Đáp án D.

Câu 17: Đáp án A.

Để con lắc đi từ vị trí cân bằng về vị trí có li độ góc  trong khoảng thời gian ngắn nhất thì vật chỉ

quay một góc:  Vậy thời gian để thỏa mãn yêu cầu bài toán là:  

Câu 18: Đáp án C.

Chu kỳ con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc đơn nên chu kỳ dao động khi mà thay

đổi khối lượng của con đơn thì không thay đổi.

Câu 19: Đáp án A.

Nếu tăng chiều dài lên dây lên 4 lần thì tần số f sẽ giảm đi 2 lần.

Câu 20: Đáp án D.

Phát biểu sai về con lắc đơn dao động điều hòa là chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào chiều dài

của dây treo con lắc đơn.

Câu 21: Đáp án C.

Chu kỳ của con lắc đơn là:  Nên công thức trong ý C là sai.

Câu 22: Đáp án D.

Câu 23: Đáp án B.

Trong quá trình dao động vận tốc nhỏ nhất khi vật ở vị trí biên, còn lúc đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc

có giá trị lớn nhất.

Câu 24: Đáp án B

Chiều dài dây treo tăng lên n lần thì chu kỳ sẽ tăng lên  lần.

Câu 25: Đáp án D.

Chu kỳ dao động của con lắc là:
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Câu 26: Đáp án B.

Chiều dài l của con lắc là:  

Câu 27: Đáp án A.

Gia tốc trọng trường tại nơi thực hiện thí nghiệm là:

 
Câu 28: Đáp án D.

Chu kỳ của con lắc đơn này là:

 
Câu 29: Đáp án A.

Tần số dao động của con lắc đơn là:

 
Câu 30: Đáp án C.

Chiều dài dây treo của con lắc là:

 
Câu 31: Đáp án C.

Hai con lắc dao động cùng tần số nên:

 

 
Câu 32: Đáp án B.

Chu kỳ của con lắc cần tìm là:

 
Câu 33: Đáp án B.

Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là:  

Câu 34: Đáp án C.

Chu kỳ của con lắc cần tìm là:  

Câu 35: Đáp án C.

Nếu tăng chiều dài của dây treo lên 25% thì chu kỳ của con lắc sẽ là:
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Vậy chu kỳ của dao động của con lắc đơn sẽ tăng 11,8%.

Câu 36: Đáp án D.

Con lắc đơn có chiều dài quỹ đạo là 24cm nên  Chiều dài của dây treo con lắc đơn là:

 

Biên độ góc có giá trị là:  

Câu 37: Đáp án D.

Biên độ góc: 

Câu 38: Đáp án A.

Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí con lắc có li độ  là:  

Câu 39: Đáp án D.

Ta có:  

Trong đó:  

Khoảng thời gian hai con lắc lại cùng qua vị trí cân bằng và cùng chiều một lần nữa tương đương với 

nhận các giá trị lần lượt là:  Từ 4 đáp án suy ra chỉ có  là thỏa mãn.

Câu 40: Đáp án B.

Theo công thức liên hệ riêng ta được: 

 

  
Câu 41: Đáp án A.

Áp dụng công thức liên hệ riêng ta được: 

 (rad/s).

Thay vào công thức ta được:   

Câu 42: Đáp án D.
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Biên độ góc của con lắc đơn là:  

Vậy thời gian để hòn bi đi được quãng đường dài 2cm kể từ thời điểm ban đầu là:  

Câu 43: Đáp án B.

Trong  hai  phút  con  lắc  đơn  l thực  hiện  được  120  dao  động  nên  chu  kỳ  của  con  lắc  đơn  l là:

 

Khi chiều dài của con lắc chỉ còn  thì chu kỳ dao động của con lắc giảm một nửa  

Câu 44: Đáp án D.

Ta có:  

Câu 45: Đáp án C.

Chiều dài ban đầu của con lắc là: 

 
Câu 46: Đáp án C.

Chiều dài ban đầu của con lắc là: 

Câu 47: Đáp án C.

Gọi chiều dài của hai con lắc lần lượt là:  theo đề ta có: 

 
Câu 48: Đáp án B.

Ta có  

Câu 49: Đáp án D. 

Độ dài ban đầu của con lắc là: 

 
Câu 50: Đáp án C. 

 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên  
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Tần số góc của con lắc đơn là:  (rad/s).

Vậy phương trình dao động của vật là:

 
Câu 51: Đáp án D. 

Phương trình dao động của con lắc đơn là:

 (rad).

Câu 52: Đáp án A. 

Câu 53: Đáp án A.

Câu 54: Đáp án B.

Câu 55: Đáp án D.

Câu 56: Đáp án C.

Câu 57: Đáp án D.

Câu 58: Đáp án B.

Dạng 2. Bài toán năng lượng, vận tốc, gia tốc, lực căng dây của con lắc đơn

Ví dụ 1: Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài.

Hai hòn bi có khối lượng khác nhau. Hai con lắc dao động trong một môi trường với li độ góc ban đầu

như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng 0. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biên độ của con lắc nhẹ giảm chậm hơn biên độ con lắc nặng.

B. Con lắc nặng tắt dần nhanh hơn.

C. Biên độ của hai con lắc giảm theo thời gian với tốc độ như nhau.

D. Con lắc nhẹ tắt dần nhanh hơn.

Lời giải

Cơ năng của con lắc đơn bằng thế năng cực đại của con lắc:  

Như vậy, với cùng điều kiện như nhau, khối lượng khác nhau thì con lắc nào nặng hơn sẽ có năng lượng

lớn hơn. Con lắc có năng lượng ít hơn sẽ tắt nhanh hơn.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất với cùng một cơ năng. Khối

lượng quả nặng thứ nhất gấp ba lần khối lượng quả nặng thứ hai . Chiều dài dây treo của con

lắc thứ nhất bằng một nửa chiều dài dây treo của con lắc thứ hai  Quan hệ giữa biên độ góc của

hai con lắc là:
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A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Vì hai con lắc đơn dao động tại cùng 1 nơi trên Trái Đất, cơ năng bằng nhau nên:

 

Theo dữ kiện đề bài, và  nên suy ra  

Đáp án C.

Ví dụ 3: Con lắc đơn có chiều dài dây treo là 75cm, vật có khối lượng 100g dao động ở nơi có gia tốc

trọng trường  m/s2, biên độ góc  Khi đi qua li độ góc   thì tốc độ của vật và lực căng sợi

dây là:

A. 0,81 m/s; 1,50N. B. 0,18 m/s; 1,50N.

C. 0,81 m/s; 1,05N. D. 0,18 m/s; 1,05N.

Lời giải

Tốc độ của vật xác định bởi

(m/s)

Lực căng dây:  (N)

Đáp án C.

Ví dụ 4: Con lắc đơn có chiều dài dây là  cm dao động điều hoà. Khi lực căng dây lớn gấp hai lần

trọng lực của vật thì vận tốc của vật là 2,84 m/s. Li độ góc của vật khi đó gần giá trị nào nhất trong các

giá trị:

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Lực căng dây có độ lớn gấp 2 lần trọng lực nên ta có

 
Vận tốc của vật khi đó là

 

Từ (1) và (2) ta suy ra:  

Đáp án A.

Ví dụ 5: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 100 cm, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc

 với  rồi truyền cho nó vận tốc  cm/s. Lấy  m/s2. Vận tốc cực đại của vật

là?
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A. 1,0 m/s. B. 1,2 m/s. C. 1,5 m/s. D. 1,8 m/s.

Lời giải

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: động năng cực đại của vật bằng tổng thế năng và động năng

của vật khi vật ở vị trí có li độ góc . Ta có

 

Từ đó suy ra vận tốc cực đại của vật là:  (m/s)

Đáp án D.

Chú ý

Bài toán cho li độ và vận tốc tại một thời điểm nhưng ta không thể áp dụng hệ thức độc lập với thời

gian:

 để tìm biên độ góc được, vì biểu thức này chỉ đúng khi con lắc đơn dao động điều hòa.
Ví dụ 6: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 100 cm, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc

 với  rồi truyền cho nó vận tốc  cm/s. Lấy  m/s2. Cho khối lượng của vật

là  g. Lực căng dây của vật ở li độ góc  với  là:

A. 0,916N. B. 0,945N. C. 0,975N. D. 0,925N.

Lời giải

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: động năng cực đại của vật bằng tổng thế năng và động năng

của vật khi vật ở vị trí có li độ góc . Ta có

 

Từ đó suy ra vận tốc cực đại của vật là:  (m/s)

Gọi  là biên độ góc của con lắc. Ta có:

 
Lực căng dây của vật ở li độ góc  là:

 
Đáp án D.

Ví dụ 7: Một con lắc đơn có dây treo dài  cm, vật nặng có khối lượng  g. Con lắc dao động

tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo bằng 3N.

Vận tốc của vật nặng khi đi qua vị trí này có độ lớn là:
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A.  m/s. B.  m/s. C. 3 m/s. D.  m/s.

Lời giải

Khi con lắc qua vị trí cân bằng, ta có

 
Vận tốc của vật nặng có độ lớn là

 (m/s)

Đáp án B.

Ví dụ 8: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo m đang dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng

trường là  m/s2. Cho biết lực căng dây nhỏ nhất bằng 0,97 lần lực căng dây lớn nhất. Vận tốc cực

đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là:

A. 0,452 m/s. B. 0,358 m/s. C. 0,648 m/s. D. 0,854 m/s.

Lời giải

Lực căng dây nhỏ nhất xác định bởi:  

Lực căng dây lớn nhất xác định bởi: 

Theo bài ra ta có  

Vận tốc cực đại của con lắc trong quá trình dao động là

 
Đáp án A.

Ví dụ 9: Một con lắc đơn dao động với biên độ  có mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng

của vật nặng. Gọi độ lớn vận tốc của vật nặng khi động năng bằng thế năng là , khi độ lớn của lực căng

dây treo bằng trọng lực tác động lên vật là  Tỉ số  có giá trị nào sau đây?

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Khi động năng bằng thế năng, ta có

 
Khi độ lớn của lực căng dây treo bằng trọng lực, ta có
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Khi đó vận tốc là  

 

Từ (1) và (2) suy ra tỉ số  

Đáp án B.

Ví dụ 10: Cho con lắc đơn với vật nặng khối lượng m = 100g. Con lắc đang dao động điều hoà với cơ

năng 8mJ. Tính tốc độ trung bình của con lắc trong một chu kì:

A. 25,5 cm/s. B. 23 cm/s. C. 17,8 cm/s. D. 15 cm/s.

Lời giải

Tốc độ trung bình của con lắc trong một chu kì là:  

Với  là tốc độ cực đại của vật. Mặt khác, động năng cực đại bằng cơ năng, nên ta có:

 

Thế vào  cm/s.

Đáp án A.

Ví dụ 11: Treo một vật nhỏ có trọng lượng 10N vào đầu một sợi dây nhẹ, không co dãn rồi kéo vật ra một

đoạn sao cho dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc  và thả nhẹ cho vật dao động. Bỏ qua

mọi lực cản môi trường. Biết dây treo chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 20N. Giá trị lớn nhất của để

dây treo không bị đứt là:

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Để dây treo không bị đứt thì lực căng dây cực đại phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị giới hạn

 
Đáp án C.

Ví dụ 12: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường là 10 m/s 2. Góc lớn nhất mà

dây treo hợp với phương thẳng đứng là  rad. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc

 (rad) thì gia tốc của con lắc có độ lớn là:
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A. 0,1 m/s2. B. 0,0989 m/s2. C. 0,14 m/s2. D. 0,17 m/s2.

Lời giải

Gia tốc pháp tuyến:  (m/s2)

Gia tốc tiếp tuyến:  (m/s2)

Gia tốc toàn phần:  (m/s2).

Đáp án C.

Ví dụ 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2, một con lắc đơn có chiều dài lm, dao động với

biên độ góc 60°. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với

phương thẳng đứng góc 30°, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là:

A. 1232 cm/s2. B. 500 cm/s2. C. 732 cm/s2. D. 887 cm/s2.

Lời giải

Gia tốc pháp tuyến:  (m/s2)

Gia tốc tiếp tuyến:  (m/s2)

Gia tốc toàn phần:  (m/s2)  (cm/s2).

Đáp án D.

Ví dụ 14: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên

của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương

thẳng đứng một góc (rad) nhỏ rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn

gia tốc tại vị trí biên là:

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Tại vị trí cân bằng  nên ta có 

Suy ra gia tốc toàn phần là:  

Tại vị trí biên  nên ta có  

Gia tốc toàn phần là:  

Vậy ta có tỉ số độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên là:  
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Đáp án A.

STUDY TIP

Kết quả này chỉ được áp dụng khi con lắc dao động với biên độ góc  coi là nhỏ, hay con lắc dao động

điều hoà.

Ví dụ 15: Con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng  g, chiều dài  cm đang thực hiện dao

động điều hoà. Biết gia tốc của vật nhỏ ở vị trí biên có độ lớn gấp 10 lần độ lớn gia tốc của nó khi qua vị

trí cân bằng. Biên độ dao động của con lắc có giá trị là:

A. 10 cm. B. 5 cm. C.  cm. D.  cm.

Lời giải

Theo kết quả bài trên, khi con lắc đơn dao động điều hòa thì ta có

 rad

Biên độ dao động của con lắc có giá trị là:  (cm).

Đáp án A.

Ví dụ 16: Một con lắc đơn khối luợng m, dây mảnh có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho dây

treo hợp với phương thẳng đứng góc  rồi thả nhẹ, lấy  m/s2, bỏ qua mọi lực cản. Độ lớn

gia tốc có giá trị cực tiểu trong quá trình chuyển động là:

A.  m/s2. B.  m/s2. C.  m/s2. D.  m/s2.

Lời giải

Để tìm gia tốc có giá trị cực tiểu khi nào thì ta sẽ biểu diễn gia tốc toàn phần của con lắc theo li độ góc

rồi khảo sát.

Gia tốc tiếp tuyến của con lắc là:  (m/s2)

Gia tốc pháp tuyến của con lắc là:

 (m/s2)

Gia tốc toàn phần là:  

 

Vậy  khi  hay  (thỏa mãn)
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Đáp án A.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa có chiều dài dây l tại nơi có gia tốc trọng trường, biết biên độ

góc là  Biểu thức tính vận tốc của con lắc đơn là?

A.  B.  

C.  D.  

Câu 2: Một con lắc đơn dao động điều hòa có chiều dài dây l tại nơi có gia tốc trọng trường, biết biên độ

góc là  Biểu thức tính vận tốc cực đại của con lắc đơn là?

A.  B.  

C.  D.  

Câu 3: Biểu thức tính lực căng dây của con lắc đơn?

A.  B.  

C.  D.  

Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa có chiều dài dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, biết biên

độ góc là  Quả nặng có khối lượng m. Công thức tính động năng, thế năng của con lắc tại vị trí li độ

góc  

A.  B.  

C.  D.  

Câu 5: Công thức thế năng theo góc nhỏ?

A.  B.  C.  D.  

Câu 6: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2s. Tính chu kỳ của động năng?

A. 2s. B. Không biến thiên. C. 4s. D. 1s.

Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số 4Hz. Tính tần số của thế năng?

A. 4Hz. B. Không biến thiên. C. 6Hz. D. 8Hz.

Câu 8: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2s. Tính chu kỳ của cơ năng?

A. 2s. B. Không biến thiên. C. 4s. D. 1s. 

Câu 9: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Thời gian để động năng và thế năng bằng nhau

liên tiếp là 0,5s. Tính chiều dài con lắc đơn, lấy  
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A. 10 cm. B. 20 cm. C. 50 cm. D. 100cm.

Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 

m/s2
. Tính thời gian để động năng và thế năng bằng nhau liên tiếp.

A. 0,4 s. B. 0,5 s. C. 0,6 s. D. 0,7 s.

Câu 11: Một con lắc đơn có độ dài dây là 2m, treo quả nặng 1 kg, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng

góc  rồi buông tay. Tính thế năng cực đại của con lắc đơn?

A. 1J. B. 5J. C. 10J. D. 15J.

Câu 12: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng  Kéo vật khỏi vị trí cân bằng

 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lấy  m/s2. Tính năng lượng của con lắc.

A. 0,5J. B. 1J. C. 0,27J. D. 0,13J.

Câu 13: Một con lắc đơn có khối lượng vật là  chiều dài  Từ vị trí cân bằng truyền

cho vật vận tốc  theo phương ngang. Lấy  m/s2. Lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân

bằng là:

A. 2,4 N. B. 3 N. C. 4 N. D. 6 N.

Câu 14: Một con lắc đơn có độ dài dây là 1m, treo quả nặng 1kg, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng

góc  rồi buông tay. Tính vận tốc cực đại của con lắc đơn.

A.  m/s. B.  m/s. C. 10 m/s. D. 1 m/s.

Câu 15: Một quả nặng 0,1kg, treo vào sợi dây dài 1m, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc 

rad rồi buông tay không vận tốc đầu. Tính cơ năng của con lắc? Biết  m/s2.

A. 5 J. B. 50 mJ. C. 5 mJ. D. 0,5 J.

Câu 16: Một quả nặng 0,1kg, treo vào sợi dây dài 1m, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc 

rad rồi buông tay không vận tốc đầu. Tính động năng của con lắc tại vị trí   rad? Biết  

m/s2.

A. 37,5 mJ. B. 3,75 J. C. 37,5 J. D. 3,75 mJ.

Câu 17: Một con lắc đơn dao động điều hòa có cơ năng 1J,  Tính vận tốc của con lắc đơn khi

nó đi qua vị trí cân bằng?

A. 20 cm/s. B. 5 cm/s. C. 2 m/s. D. 200 mm/s

Câu 18: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo  dao động với biên độ góc  rad tại nơi có

 m/s2. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là

A. 10 cm/s. B. 20 cm/s. C. 30 cm/s. D. 40 cm/s.
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Câu 19: Hai con lắc đơn có cùng vật nặng, chiều dài dây lần lượt là  dao động với

biên độ góc nhỏ tại cùng một nơi với cùng năng lượng dao động với biên độ con lắc thứ nhất là 

biên độ con lắc thứ hai là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 20: Một con lắc đơn có dây dài 100cm, vật nặng có khối lượng 1000g, dao động với biên độ 

rad, tại nơi có gia tốc  m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là:

A. 0,1J. B. 0,5J. C. 0,01J. D. 0,05J.

Câu 21: Một con lắc đơn có dây treo dài 50cm, vật nặng có khối lượng 25 g. Từ vị trí cân bằng kéo dây

treo đến vị trí nằm ngang rồi thả cho dao động. Lấy  m/s2. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng

là:

A.  m/s2. B.  m/s2. C.  m/s2. D.  m/s2.

Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài  Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với

phương thẳng đứng một góc  Vận tốc của vật tại vị trí động năng bằng thế năng là:

A. 0,39 m/s. B. 0,55 m/s. C. 1,25 m/s. D. 0,77 m/s.

Câu 23: Một con lắc đơn dao động với vật nặng có khối lượng  biên độ  tại nơi

có gia tốc trọng trường  m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là:

A. 0,05J. B. 0,5J. C. 1J. D. 0,1J.

Câu 24: Một con lắc đơn có m/s2, chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Con lắc dao động

với biên độ  Vận tốc của vật tại vị trí động năng bằng thế năng?

A.  m/s. B.  m/s. C. 9,88 m/s. D. 0,35 m/s.

Câu 25: Một con lắc đơn  Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với phương thẳng

đứng một góc  rồi thả không vận tốc đầu. Lấy  m/s2. Vận tốc khi vật qua vị trí cân bằng

A. 0,5 m/s. B. 0,55 m/s. C. 1,25 m/s. D. 0,77 m/s.

Câu 26: Một con lắc đơn có dây treo dài  lấy m/s2. Bỏ qua ma sát, kéo dây

treo để con lắc lệch góc  so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng dây là 4 N thì

vận tốc của vật có độ lớn là bao nhiêu?

A. 2 m/s. B.  m/s. C. 5 m/s. D.  m/s.

Câu 27: Con lắc đơn chiều dài l(m), khối lượng 200(g), dao động với biên độ góc 0,15(rad) tại nơi có

 (m/s2). Ở li độ góc bằng  biên độ, con lắc có động năng:

A.  (J). B.  (J). C.  (J). D.  (J).
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Câu 28: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất, có năng lượng như nhau. Quả

nặng của chúng có cùng khối lượng, chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con

lắc thứ hai. Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là

A.  B.  C.  D.  

Câu 29: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  Với li độ góc  bằng bao nhiêu thì

động năng của con lắc gấp hai lần thế năng?

A.  B.  C.  D.  

Câu 30: Con lắc đơn có chiều dài  cm, khối lượng vật nặng là  g dao động với biên độ góc

 tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2. Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị

bằng: 

A.  J. B.  J. C.  J. D.  J.

Câu 31: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là  cm dao động với biên độ góc  rad tại

nơi có  m/s2. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:

A. 10 cm/s. B. 20 cm/s. C. 30 cm/s. D. 40 cm/s.

Câu 32: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, cơ năng của con lắc bằng giá trị nào trong những giá

trị được nêu dưới đây:

A. Thế năng của nó ở vị trí biên.

B. Động năng của nó khi đi qua vị trí cân bằng.

C. Tổng động năng và thế năng ở vị trí bất kì.

D. Cả A, B, C.

Câu 33: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc . Biết

khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài của dây treo là l, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng

của con lắc là

A.  B.  C.  D.  

Câu 34: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc

6°. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90g và chiều dài dây treo là 1 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí

cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng

A.  J. B.  J. C.  J. D.  J.

Câu 35: Một vật dao điều hòa dọc trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kỳ T, vị trí cân bằng và mốc thế

năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng

của vật bằng nhau là:
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A.  B.  C.  D.  

Câu 36: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là vật nặng có khối lượng  Con lắc dao

động điều hòa với biên độ  rad tại nơi có  m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là:

A. 0,01 J. B. 0,05 J. C. 0,1 J. D. 0,5 J.

Câu 37: Một con lắc đơn gồm quả cầu nặng khối lượng  treo vào một sợi dây mảnh dài 

Khi con lắc đang ở vị trí cân bằng thì cung cấp cho nó một năng lượng 0,015J, khi đó con lắc sẽ thực hiện

dao động điều hòa. Biên độ dao động của con lắc là:

A. 0,06 rad. B. 0,1 rad. C. 0,15 rad. D. 0,18 rad.

Câu 38: Con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình   Những thời điểm

nào mà ở đó động năng của vật bằng ba lần thế năng?

A.  B.  C.  D. A và B.

Câu 39: Cho con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có  m/s2. Biết rằng trong khoảng thời gian 12s

thì nó thực hiện được 24 dao động, vận tốc cực đại của con lắc là  cm/s. Lấy  Giá trị góc lệch

của dây treo ở vị trí mà ở đó thế năng của con lắc bằng động năng là:

A. 0,04 rad. B. 0,169 rad. C. 0,1 rad. D. 0,12 rad.

Câu 40: Cho con lắc đơn có chiều dài dây là  dao động điều hòa với biên độ góc . Khi qua vị trí cân

bằng dây treo bị mắc đinh tại vị trí  và dao động với biên độ góc . Mối quan hệ giữa  và  là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 41: Hai con lắc đơn thực hiện dao động điều hòa tại cùng một địa điểm trên mặt đất. Hai con lắc có

cùng khối lượng quả nặng dao động với cùng năng lượng, con lắc thứ nhất có chiều dài 1m và biên độ

góc là  con lắc thứ hai có chiều dài dây treo là 1,44m và biên độ góc là Tỉ số biên độ góc của 2

con lắc là:

A. 1,2. B. 1,44. C. 0,69. D. 0,84.

Câu 42: Một con lắc đơn có chiều dài 2m dao động với biên độ  Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực

tác dụng lên vật ở vị trí cao nhất là:

A. 0,953. B. 0,99. C. 0,9945. D. 1,052.

Câu 43: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình   cm. Cho  

cm/s2. Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí thấp nhất của con lắc là:

A. 1,0004. B. 0,95. C. 0,995. D. 1,02.
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Câu 44: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào sợi dây không dãn. Con lắc đang dao động với

biên độ A và khi đi qua vị trí cân bằng thì điểm giữa của sợi dây bị giữ lại. Tìm biên độ sau đó.

A.  B.  C.  D.  

Câu 45: Tại nơi có gia tốc trọng trường là m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc

 Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí

cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng

A.  B.  C.  D.  

Câu 46: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  nhỏ.

Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có

động năng bằng thế năng thì li độ góc  của con lắc bằng:

A.  B.  C.  D.  

Câu 47: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc tại nơi có gia tốc trọng trường là g.

Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của  là:

A.  B.  C.  D.  

ĐÁP ÁN

l.D 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.D 8.B 9.D 10.B
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.C 18.B 19.A 20.D
21.B 22.A 23.A 24.D 25.B 26.A 27.D 28.C 29.B 30.D
31.B 32.D 33.A 34.D 35.B 36.B 37.B 38.D 39.B 40.D
41.A 42.C 43.D 44.B 45.D 46.C 47.A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D.

Câu 2: Đáp án A.

Câu 3: Đáp án C.

Câu 4: Đáp án D.

Câu 5: Đáp án C.

Câu 6: Đáp án D.

Chu kỳ dao động của động năng sẽ bằng  chu kỳ dao động của con lắc đơn nên:  

Câu 7: Đáp án D.

Tần số của thế năng là:  
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Câu 8: Đáp án B. 

Vì cơ năng không thay đổi trong suốt quá trình dao động nên chu kỳ cơ năng của con lắc đơn không biến

thiên.

Câu 9: Đáp án D. 

Thời gian để thế năng và động năng bằng nhau tiếp là:  Vậy chiều dài của con lắc

đơn là:  

Câu 10: Đáp án B. 

Chu kỳ của con lắc đơn là:  

Thời gian để thế năng và động năng bằng nhau liên tiếp là: 

Câu 11: Đáp án C. 

Thế năng cực đại của con lắc đơn là:

 
Câu 12: Đáp án B. 

Năng lượng của con lắc là:

 
Câu 13: Đáp án A. 

Truyền cho vật vận tốc  (m/s) tại vị trí cân bằng thì 

Câu 14: Đáp án A. 

Vận tốc cực đại của con lắc đơn là:

 (m/s).

Câu 15: Đáp án C. 

Cơ năng của con lắc là:

 
Câu 16: Đáp án D. 

Động năng của con lắc ở vị trí đề cho là:
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Câu 17: Đáp án C. 

Vận tốc của con lắc đơn khi nó đi qua vị trí cân bằng là:

 (m/s).

Câu 18: Đáp án B. 

Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:

 m/s  cm/s.

Câu 19: Đáp án A. 

Vì hai con lắc đơn dao động với cùng năng lượng nên:

 

 
Câu 20: Đáp án D. 

Cơ năng toàn phần của con lắc là:

 
Câu 21: Đáp án B. 

Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:

 
Câu 22: Đáp án A. 

Vận tốc của vật tại vị trí động năng bằng thế năng là:

 

 
Câu 23: Đáp án A. 

Cơ năng toàn phần của con lắc là:

 
Câu 24: Đáp án D.

Vận tốc của vật tại vị trí động năng bằng thế năng là:

 (m/s). Chú ý,  

Câu 25: Đáp án B.
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Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:

 (m/s).

Câu 26: Đáp án A.

Lực căng dây là 4N tương đương với:

 
Vận tốc của vật tại vị trí đó là:

 N.

Câu 27: Đáp án D.

Ở li độ góc bằng  biên độ thì động năng của con lắc đơn là:

 
Câu 28: Đáp án C.

Hai con đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất, có năng lượng như nhau. Quả nặng của

chúng có cùng khối lượng còn chiều dài dây treo con lắc thứ nhất gấp đôi chiều dài của dây treo con lắc

thứ hai nên  

Câu 29: Đáp án B.

Để động năng của con lắc lớn gấp hai lần thế năng thì:

 
Câu 30: Đáp án D.

Cơ năng dao động điều hòa của vật có giá trị gần bằng là:

 
Câu 31: Đáp án B.

Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:

 m/s  cm/s.

Câu 32: Đáp án D.

Câu 33: Đáp án A.

Cơ năng của con lắc đơn là:  .
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Câu 34: Đáp án D.

Cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng:

 
Câu 35: Đáp án B.

Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất thì thời điểm đầu tiên mà vật có động năng bằng thế năng khi vật

quay được một góc là  tương đương với  

Câu 36: Đáp án B.

Cơ năng toàn phần của con lắc là:  

Câu 37: Đáp án B.

Khi con lắc đang ở vị trí cân bằng thì cung cấp cho vật một năng lượng là 0,015 J tương đương với đây

chính là cơ năng dao động của hệ:  rad.

Câu 38: Đáp án D.

Động năng bằng ba lần thế năng tương đương với:

 

 
Câu 39: Đáp án B.

Trong khoảng thời gian 12s thì nó thực hiện được 24 dao động nên chu kì của nó là:  

Vận tốc cực đại của con lắc là  cm/s nên biên độ dài của con lắc là:  (cm)

Chiều dài dây treo của con lắc là:

 m.

Nên biên độ góc của con lắc là:  rad.

Khi mà thế năng bằng động năng thì:
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 rad.

Câu 40: Đáp án D.

Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo bị mắc đinh tại vị trí l2 và trong quá trình dao động thì cơ năng luôn

được bảo toàn nên:  

Câu 41: Đáp án A.

Tỉ số biên độ của hai con lắc là:  

Câu 42: Đáp án C.

Tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên vật ở vị trí cao nhất là:

 
Câu 43: Đáp án D.

Phương trình dao động của con lắc đơn là:

 Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí thấp nhất của con

lắc là: 

 
Câu 44: Đáp án B.

Con lắc đang dao động với biên độ A khi đi qua vị trí cân bằng thì điểm giữa sợi dây bị giữ lại.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:

 
Câu 45: Đáp án D.

Cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng:

 
Câu 46: Đáp án C.

Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc

 của con lắc sẽ bằng  

Câu 47: Đáp án A.
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Lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất nên ta có:  

 
Dạng 3. Con lắc chịu tác dụng của lực ngoài

Ví dụ 1: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích

 được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ

cường độ điện trường có độ lớn  V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2,   =

3,14. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là:

A. 0,58 s. B. 1,40 s. C. 1,15 s. D. 1,99 s.

Lời giải

Vì   nên ta có lực điện trường   cùng hướng với . Theo bài ra   hướng xuống  hướng

xuống, cùng chiều với trọng lực. Từ đó ta có

 

Chu kì dao động của con lắc là:  

Đáp án C.

Ví dụ 2: Một con lắc đơn mang điện tích dương khi không có điện trường nó dao động điều hòa với chu

kỳ T. Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kỳ dao động của con lắc là T1. Khi có điện

trường hướng thẳng đứng lên thì chu kỳ dao động của con lắc là T2. Khi không có điện trường thì con lắc

dao động với chu kỳ T là:

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Gọi E là cường độ điện trường. Con lắc mang điện tích dương nên:

Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống thì gia tốc hiệu dụng:  

Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên thì gia tốc hiệu dụng: 

Khi không có điện trường:  

Từ đó ta có:  

Mặt khác  nên ta có  
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Chọn đáp án D.

Ví dụ 3: Hai con lắc đơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi như chất điểm, chúng được

đặt ở cùng một nơi và trong điện trường đều  có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Gọi T0 là chu

kỳ khi chưa tích điện của mỗi con lắc, các vật nặng được tích điện là q1 và q2 thì chu kỳ trong điện trường

tương ứng là  và  Biết  Tỷ số  là:

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Trong trường hợp con lắc đơn đặt trong điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống, ta có gia tốc

hiệu dụng là:  hay có thể viết dưới dạng tổng quát là:  

Trong đó q là điện tích của con lắc, có thể âm hoặc dương. Nếu  thì ứng với trường hợp lực điện

hướng xuống,  ứng với trường hợp lực điện hướng lên.

Ta có:  

Từ đó:  

Đáp án B.

Ví dụ 4: Một con lắc đơn có khối lượng vật nhỏ  g đang dao động điều hòa. Đặt trên con lắc một

nam châm thì vị trí cân bằng không thay đổi. Biết lực hút của nam châm tác dụng lên vật dao động của

con lắc là 0,02 N. Lấy  m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so

với lúc ban đầu?

A. Tăng 8,7%. B. Giảm 11,8%. C. Giảm 8,7%. D. Tăng 11,8%.

Lời giải

Vì nam châm đặt bên trên con lắc và vị trí cân bằng của con lắc không thay đổi, lực tác dụng của nam

châm  là  lực  hút,  nên  lực  hút   của  nam  châm  hướng  lên  trên.  Gia  tốc  hiệu  dụng  lúc  này  là:

 

Từ đó suy ra: .

Vậy chu kì con lắc đã tăng 11,8%.
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Đáp án D.

Ví dụ 5: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động

điều hòa với chu kì 0,5T0. Khi thang máy đi xuống thẳng đứng, nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng

một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T' bằng:

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Thang máy đi xuống thẳng đứng, nhanh dần với gia tốc  

Gia tốc a của thang máy hướng xuống.

 Gia tốc quán tính  của con lắc hướng lên.

Từ đó ta có:  

Đáp án B.

Ví dụ 6: Một con lắc đơn được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi

lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Khi thang máy

chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc có cùng độ lớn a thì chu kỳ dao động điều hòa

của con lắc là 3s. Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là

A. 2,35 s. B. 1,29 s. C. 4,60 s. D. 2,67 s.

Lời giải

- Thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều

 Gia tốc thang máy hướng lên  Gia tốc quán tính của con lắc hướng xuống 

Gia tốc hiệu dụng khi đó:  

- Thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều

 Gia tốc thang máy hướng xuống  Gia tốc quán tính của con lắc hướng lên

Gia tốc hiệu dụng khi đó: 

- Khi thang máy đứng yên, con lắc chỉ chịu tác dụng của trọng lực nên gia tốc là g. Ta thấy: 

Vì  nên ta có:  

Đáp án A.

Ví dụ 7: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường

 m/s2 với năng lượng dao động là 150mJ, gốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả nặng. Đúng lúc

vận tốc của con lắc bằng 0 thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 2,5 m/s 2. Con lắc

sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động
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A. 1500 mJ. B. 129,5 mJ. C. 111,7 mJ. D. 188,3 mJ.

Lời giải

Khi vận tốc của con lắc bằng 0 thì con lắc ở vị trí biên. Ngoại lực tác dụng lúc này không làm thay đổi

biên độ góc của con lắc, hay không làm thay đổi biên độ. Từ đó ta có

 
Vì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên  gia tốc quán tính tác dụng lên con lắc hướng xuống.

Khi đó ta có:

 

Năng lượng lúc sau là:  mJ.

Đáp án D.

Ví dụ 8: Treo con lắc đơn vào trần một ô tô tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2. Khi ô tô đứng

yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2s. Nếu ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường

thẳng nằm ngang với gia tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng:

A. 2,02s. B. 1,82s. C. 1,98s. D. 2,00s.

Lời giải

Ô tô chuyển động đều theo phương ngang với gia tốc a nên gia tốc trọng trường hiệu dụng là:

 

Từ đó ta có:  

Đáp án C.

Ví dụ 9: Một con lắc đơn treo trên trần của một toa xe đang chuyển động theo phương ngang. Gọi T là

chu kì dao động của con lắc khi toa xe chuyển động thẳng đều và T' là chu kì dao động của con lắc khi toa

xe chuyển động với gia tốc  Với góc  là góc hợp bởi dây treo con lắc và phương thẳng đứng khi

con lắc ở vị trí cân bằng. Hệ thức liên hệ giữa  và T là:

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Xét con lắc ở vị trí cân bằng mới, ta có

 
Đáp án B.
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Ví dụ 10: Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng g mang điện tích  C được treo

bằng một sợi dây không dãn cách điện, khối lượng không đáng kể, chiều dài 90 cm trong điện trường đều

có V/m (  có phương nằm ngang). Ban đầu quả cầu đứng yên ở vị trí cân bằng. Người ta đột

ngột đổi chiều đường sức điện trường nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn của E. Lấy  m/s2. Chu kì và

biên độ dao động của quả cầu là:

A. 1,878s; 14,4 cm. B. 1,877s; 7,2 cm. C. 1,883s; 7,2 cm. D. 1,881s; 14,4 cm.

Lời giải

Ban đầu, khi con lắc cân bằng trong điện trường đều có phương nằm ngang, vị trí A của con lắc có dây

treo hợp với phương thẳng đứng góc  với

 rad

Khi đột ngột đổi chiều điện trường nhưng giữ nguyên cường độ thì vị trí cân bằng mới của con lắc là

điểm B đối xứng với điểm A qua vị trí dây thẳng đứng. Khi đột ngột đổi chiều điện trường, con lắc bắt

đầu dao động với vận tốc ban đầu bằng 0. Từ đó suy ra biên độ góc của con lắc lúc này là 2 .

Con lắc dao động trong trọng trường hiệu dụng có gia tốc

 

Chu kỳ của con lắc là:  (s)

Biên độ của con lắc:  (cm).

Đáp án D.

Ví dụ 11: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 45 cm với vật nhỏ có khối lượng 102g, mang điện

tích 2 C. Khi con lắc đang đứng cân bằng thì đặt một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường

hướng theo phương ngang và có độ lớn  V/m trong quãng thời gian 0,336s rồi tắt điện trường. Lấy

 m/s2,  Tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình dao động sau đó xấp xỉ là:

A. 18,25 cm/s. B. 12,85 cm/s. C. 20,78 cm/s. D. 20,51 cm/s.

Lời giải

 Khi đặt điện trường theo phương ngang thì vị trí cân bằng mới của con lắc hợp

với phương thẳng đứng góc với:

 

Vì khi con lắc đang đứng ở cân bằng cũ thì đặt một điện trường hướng theo

phương ngang nên coi như con lắc chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 0 về
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VTCB mới, tức là biên độ góc của con lắc khi đó chính là .

Ta có gia tốc hiệu dụng:

 m/s2.

Chu kì của con lắc là:  s.

Ta có điện trường bật trong thời gian   Trong thời gian này,

dựa vào đường tròn ta có góc quét là  con lắc đi từ biên  đến vị trí

cân bằng mới và đang ở vị trí cân bằng mới, vận tốc của nó có độ lớn cực đại

là:

 

Tắt điện trường, vị trí cân bằng mới mất đi và vị trí cân bằng cũ lại thiết lập lại. Lúc này, so với vị trí cân

bằng cũ thì con lắc đang có li độ góc là  và vận tốc lúc này đang là  Biên độ góc mới của con

lắc là:

 rad.

Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động sau đó là

 m/s  cm/s.

Đáp án C.

Ví dụ 12: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài lm và vật nhỏ có khối lượng 100g mang điện tích

C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương

ngang và có độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo song song với vectơ cường

độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia

tốc trọng trường một góc 54° rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy  m/s2. Trong quá

trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là

A. 0,59 m/s. B. 3,41 m/s. C. 2,87 m/s. D. 0,50 m/s.

Lời giải

Vị trí cân bằng mới của con lắc lệch góc  so với vị trí cân bằng cũ
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Kéo vật nhỏ lệch 54° so với vị trí ban đầu (cùng phía với VTCB mới) vật nhỏ lệch 9° so với vị trí cân

bằng mới  biên độ dao động góc là 9°.

Tốc độ cực đại của vật nhỏ là:  

Với  m/s2. Từ đó ta có  m/s.

Đáp án A.

Ví dụ 13: Quả cầu kim loại con lắc đơn có khối lượng  kg tích điện C được treo bằng

một sợi dây mảnh không dãn, cách điện, chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2 và được

đặt trong một điện trường nằm ngang có cường độ  V/m. Ban đầu người ta giữ quả cầu để sợi

dây có phương thẳng đứng vuông góc với phương của điện trường rồi buông nhẹ với vận tốc ban đầu

bằng 0. Lực căng của sợi dây khi quả cầu qua vị trí cân bằng là

A. 1,02 N. B. 1,04 N. C. 1,36 N. D. 1,39 N.

Lời giải

Khi con lắc ở VTCB mới dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng góc  với

 rad

Gia tốc hiệu dụng:  m/s2.

Lực căng dây khi quả cầu qua VTCB là:

 N.

Đáp án B.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l. Cho quả cầu của con lắc tích điện dương q và dao động

nhỏ trong điện trường có đường sức hướng thẳng đứng lên trên. Tần số góc của con lắc là:

A.  B.  

C.  D.  
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Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l và vật nặng có khối lượng m, khối lượng riêng là D. Đặt

con lắc dao động trong chân không thì chu kì dao động của nó là   Nếu đặt con lắc trong

không khí có khối lượng riêng D0 thì chu kì dao động của con lắc là:

A.  B.  

C.  D.  

Câu 3: Đặt một con lắc đơn trong một chiếc xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a trên một đoạn

đường nằm ngang tại nơi có gia tốc g. Chu kì dao động T' mới của con lắc được xác định bằng biểu thức

nào sau đây?

A.  B.  

C.  D.  

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích

C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường

độ điện trường có độ lớn   V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy   m/s2,  

Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là

A. 0,58 s. B. 1,99 s. C. 1,40 s. D. 1,15 s.

Câu 5: Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2. Khi ôtô đứng yên

thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường

nằm ngang với gia tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng

A. 2,02 s. B. 1,82 s. C. 1,98 s. D. 2,00 s.

Câu 6: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong một ô tô đang chuyển động thẳng trên mặt phẳng nằm

ngang

A. Khi ô tô chuyển động đều, chu kì tăng.

B. Khi ô tô chuyển động nhanh dần chu kì giảm.

C. Khi ô tô chuyển động đều chu kì giảm.

D. Khi ô tô chuyển động nhanh dần chu kì tăng.
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Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l, quả nặng m và mang điện tích q. Khi không có điện

con lắc dao động với chu kì T0. Nếu con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa 2 bản tụ phẳng có

vectơ cường độ điện trường  nằm ngang, với  thì chu kỳ

A.  B.  C.  D.  

Câu 8: Cho một con lắc có dây treo cách điện, quả cầu m tích điện q. Khi con lắc đặt trong không khí nó

dao động với chu kì T. Khi nó đặt vào trong một điện trường đều nằm ngang thì chu kì dao động sẽ: 

A. Không đổi. B. Giảm xuống. C. Tăng lên. D. Tăng hoặc giảm.

Câu 9: Khi đưa con lắc lên cao thì tần số của con lắc đơn:

A. Tăng lên do g giảm. B. Giảm do g giảm.

C. Tăng do g tăng. D. Giảm do g tăng.

Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài dây là l được đặt trong thang máy, khi thang máy đứng yên con lắc

dao động với chu kỳ T. Hỏi khi thang máy đi lên nhanh dần thì chu kỳ sẽ như thế nào?

A. Chu kì tăng. B. Chu kì giảm.

C. Không đổi. D. Không kết luận được.

Câu 11: Trong thang máy có một con lắc đơn và một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Nếu thang

máy đi lên thẳng đều với vận tốc 2m/s thì:

A. Chu kỳ hai con lắc không đổi.

B. Chu kỳ con lắc lò xo tăng, con lắc đơn giảm.

C. Chu kì con lắc đơn tăng, con lắc lò xo giảm.

D. Cả hai con lắc đều có chu kỳ tăng lên.

Câu 12: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong thang máy thì thang máy bị đứt dây và rơi tự do.

Chu kỳ của con lắc là bao nhiêu biết khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kỳ T.

A. Vẫn là T. B. Bằng 0.

C. Tăng lên thành 2T. D. Vô cùng lớn.

Câu 13: Một con lắc đang đơn dao động điều hòa với chu kỳ T trong thang máy chuyển động đều, khi

thang máy chuyển động lên trên chậm dần đều với gia tốc bằng một nửa gia tốc trọng trường thì con lắc

dao động với chu kỳ

A.  B.  C.  D. 0.

Câu 14: Một con lắc đơn dao động với chu kỳ 1 s tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Hỏi tại nơi gia tốc

bằng g0 thì con lắc dao động với chu kỳ là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 15: Để tăng chu kỳ con lắc đơn lên 5% thì phải tăng chiều dài của nó thêm:
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A. 2,25%. B. 5,75%. C. 10,25%. D. 25%.

Câu 16: Một con lắc đơn có dây treo tăng 20 % thì chu kỳ con lắc đơn thay đổi như thế nào?

A. Giảm 9,54%. B. Tăng 20%. C. Tăng 9,54%. D. Giảm 20%.

Câu 17: Một con lắc đơn dao động với chu kì 2s, đem con lắc lên Mặt Trăng mà không thay đổi chiều dài

thì chu kì dao động của nó là bao nhiêu? Biết rằng khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng,

bán kính Trái Đất bằng 3,7 lần bán kính Mặt Trăng.

A. 4,865s. B. 4,866s. C. 4,867s. D. 4,864s. 

Câu 18: Một con lắc đơn khi dao động trên mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2 chu kỳ

dao động là 2s. Đưa con lắc đơn đến nơi khác có  m/s2 mà không thay đổi chiều dài thì chu kì

dao động là bao nhiêu?

A. 2,002s. B. 2,003s. C. 2,004s. D. 2,005s.

Câu 19: Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi có độ cao 5 km. Hỏi độ dài của nó phải

thay đổi như thế nào để chu kì dao động không thay đổi (  km)?

A.  B.  C.  D.  

Câu 20: Cho chu kì khi con lắc ở nhiệt độ là t1 là  Chu kỳ dao động

của con lắc ở nhiệt độ t2 là bao nhiêu?

A. 1,9998s. B. 2,0001s. C. 2,0002s. D. Giá trị khác.

Câu 21: Một con lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5m, quả cầu có khối lượng  g. Cho con lắc dao

động với li độ góc nhỏ trong không gian với lực F có hướng thẳng đứng từ trên xuống có độ lớn 0,04 N.

Lấy  m/s2,  Xác định chu kỳ dao động nhỏ?

A. 1,1959s. B. 1,1960s. C. 1,1961s. D. 1,1992s.

Câu 22: Một con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ không dãn, cách điện và quả cầu khối lượng  g.

Tích điện cho quả cầu một điện lượng C và cho con lắc dao động trong điện trường đều hướng

thẳng đứng lên trên và cường độ  V/m. Lấy gia tốc trọng trường là  m/s2. Bỏ qua mọi

ma sát và lực cản.

Tính chu kỳ dao động của con lắc.  Biết  chu kì  dao động của con lắc khi  không có điện  trường là

 

A. 2,14s. B. 2,15s. C. 2,16s. D. 2,17s.

Câu 23: Một con lắc đơn tạo bởi một quả cầu kim loại tích điện dương khối lượng  kg buộc vào

một sợi dây mảnh cách điện dài l,4m. Con lắc được đặt trong một điện trường đều của một tụ điện phẳng

có các bản đặt thẳng đứng với cường độ điện trường  V/m. Khi vật ở vị trí cân bằng sợi dây lệch

30° so với phương thẳng đứng. Cho  m/s2, bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Xác định điện tích của

quả cầu và chu kì dao động bé của con lắc đơn.
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A.  B. 

C.  D.  

Câu 24: Một con lắc đơn có chu kì   s trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng

 g bằng kim loại mang điện C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai bản

kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, đặt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng

400V. Kích thước các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách  cm giữa chúng. Tìm chu kì con lắc

khi dao động trong điện trường giữa hai bản kim loại.

A. 0,96s. B. 0,918s. C. 0,613s. D. 0,58s.

Câu 25: Một con lắc đơn có chu kì s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim khối

lượng riêng g/cm3. Tính chu kì T’ của con lắc khi đặt trong không khí, sức cản của không khí

xem như không đáng kể, quả lắc chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet, khối lượng riêng của không khí là

 g/1.

A.  B.  C.  D.  

Câu 26: Một con lắc đơn treo vào trần một thang máy, cho  m/s2. Khi thang máy đứng yên chu kỳ

dao động của con lắc là Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2 thì chu kỳ dao

động của con lắc là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 27: Một con lắc đơn chiều dài m, được treo vào trần một ôtô đang chuyển động theo phương

ngang với gia tốc a, khi ở vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng góc  Gia tốc của xe

là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 28: Con lắc đơn  g mang điện   đặt trong điện trường đều

 V/m. Để chu kì dao động của con lắc là 2s thì vectơ  hợp với mặt phẳng dao động của con

lắc đơn góc:

A.  B.  C.  D.  

Câu 29: Một con lắc đơn được treo trong thang máy, dao động điều hòa với chu kì T khi thang máy đứng

yên. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc  (g là gia tốc rơi tự do) thì chu kì dao động

của con lắc là:

A.  B.  C.  D.  
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Câu 30: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường đều, có vectơ cường độ điện trường 

hướng thẳng xuống. Khi treo vật chưa tích điện thì chu kì dao động là , khi vật treo lần lượt tích

điện  thì chu kì dao động tương ứng là:  

Tỉ số  là:

A.  B.  C.  D.  

Câu 31: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động

điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một

nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì   bằng

A.  B.  C.  D.  

Câu 32: Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường  m/s2. Khi ôtô đứng yên

thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường

nằm ngang với gia tốc 2 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng

A. 2,02s. B. 1,82s. C. 1,98s. D. 2,00s.

Câu 33: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích

C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ

cường độ điện  trường có độ lớn   V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới.  Lấy   m/s2,

 Chu kì dao động điều hoà của con lắc là

A. 0,58s. B. 1,40s. C. 1,15s. D. 1,99s.

Câu 34: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi

lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là 2,52 s. Khi thang

máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều

hoà của con lắc là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hoà của con lắc là

A. 2,84 s. B. 2,96 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s.

ĐÁP ÁN

l.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.B
11.A 12.D 13.B 14.D 15.C 16.C 17.A 18.B 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.A 25.B 26.D 27.A 28.B 29.A 30.D
31.B 32.C 33.C 34.D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B.
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Cho quả cầu của con lắc đơn tích điện dương q dao động nhỏ trong điện trường có đường sức thẳng đứng

hướng lên trên. Lúc này lực điện trường hướng theo chiều của các đường sức từ và ngược chiều với trọng

lực của con lắc đơn.

Lúc này ta có gia tốc hiệu dụng là:

 

Vậy tần số góc của con lắc là:  

Câu 2: Đáp án A.

Đặt con lắc đơn trong chân không thì chu kỳ dao động của nó là  

Đặt con lắc trong không khí có khối lượng riêng D0 thì nó chịu thêm lực đẩy Acsimet hướng thẳng đứng

hướng lên trên. Trọng lực hiệu dụng lúc này là:

 
Khi ở vị trí cân bằng ta có:

 
Từ đó chu kì mới của con lắc đơn là:

 
Câu 3: Đáp án C.

Xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a trên một đoạn đường nằm ngang tại nơi có gia tốc g.

Khi con lắc ở vị trí cân bằng thì dây treo con lắc tạo với phương thẳng đứng một góc .

Ta có:  nên chu kỳ của con lắc đơn là:

 
Câu 4: Đáp án D.

Áp dụng công thức tính chu kỳ khi con lắc dao động trong điện trường:

 
Câu 5: Đáp án C.
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Áp dụng công thức tính chu kỳ khi con lắc dao động trên một ô tô chuyển động nhanh dần đều trên đường

nằm ngang ta có:

 
Lúc ô tô đứng yên thì chu kỳ dao động của vật là:

 
Lập tỷ số ta suy ra được:

 
Câu 6: Đáp án B.

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong một ô tô chuyển động thẳng trên mặt phẳng nằm ngang

thì:

- Khi ô tô chuyển động thẳng đều, gia tốc hiệu dụng tác dụng vào nó không ảnh hưởng gì nên chu kỳ dao

động vẫn giữ nguyên như lúc ô tô đang đứng yên nên A là sai.

- Khi ô tô chuyển động thẳng nhanh dần thì gia tốc hiệu dụng tác dụng vào con lắc cũng tăng lên nên theo

công thức  thì chu kỳ sẽ giảm nên B đúng.

- Như giải thích ở ý đầu tiên thì câu C cũng sai.

- Ý B đúng nên ý D sai.

Câu 7: Đáp án C.

Ban đầu khi quả cầu chưa được tích điện thì con lắc dao động với chu kỳ  

Khi con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa hai bản tụ phẳng thì chu kỳ dao động được tính là:

 
Lập tỷ số hai chu kỳ ta được:

 

Do  nên ta xem như  rất nhỏ. Áp dụng công thức  

Với n là một giá trị nhỏ hơn rất nhiều so với 1.
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Vậy ta được  

Câu 8: Đáp án B.

Khi đặt con lắc trong không khí thì chu kỳ dao động của nó là:  

Khi đặt nó vào trong một điện trường nằm ngang thì con lắc dao động với chu kỳ:  

Từ hai công thức tính trên ta suy ra chu kỳ 

Câu 9: Đáp án B.

Khi đưa con lắc lên cao thì tần số của con lắc giảm do g giảm.

Câu 10: Đáp án B.

Con lắc đơn đặt trong thang máy có chiều dài dây treo là l.

Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kỳ

 

Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên ta có hợp lực tác dụng vào vật là:  

Lúc đó gia tốc hiệu dụng tác dụng vào vật là:

 
Nên chu kỳ của con lắc đơn lúc này là:

 

Từ (1) và (2) ta thấy  nên suy ra khi thang máy đi lên nhanh dần đều thì chu kỳ của con lắc đơn sẽ

giảm do gia tốc trọng trường giảm.

Câu 11: Đáp án A.

Trong thang máy có một con lắc đơn và con lắc lò xo đang dao động điều hòa.

Lúc này chu kỳ của con lắc đơn và của con lắc lò xo lần lượt là  

Nhận thấy khi thang máy đi lên thẳng đều với vận tốc 2 m/s thì không ảnh hưởng đến chu kỳ của cả hai

con lắc do chu kỳ của con lắc lò xo chỉ phụ thuộc vào độ cứng K và khối lượng m; chu kỳ của con lắc đơn

cũng sẽ thay đổi do phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nhưng do đây là chuyển động thẳng đều nên cũng

không ảnh hưởng.

Câu 12: Đáp án D.
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Khi thang máy đứng yên con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì:  

Thang máy rơi tự do thì con lắc đơn sẽ chịu một lực quán tính cùng chiều với lực trọng trường với

 

Khi đó chu kỳ mới của con lắc đơn là vô cùng lớn.

Câu 13: Đáp án B.

Trong thang máy chuyển động đều thì chu kỳ của con lắc là  

Thang máy chuyển động lên trên chậm dần đều với  nên gia tốc trọng trường hiệu dụng tác dụng

lên con lắc đơn là:  

Vậy chu kỳ mới của con lắc đơn là:

 
Câu 14: Đáp án D.

Ta có tỷ lệ:  

Câu 15: Đáp án C.

Ta có tỷ lệ: Vì tăng chu kỳ của con lắc đơn lên 5% nên  

 Vậy  suy ra chiều dài của con lắc đơn phải tăng thêm 10,25%.

Câu 16: Đáp án C.

Ta có tỷ lệ: nên ta được 

 
Vậy chu kỳ của con lắc đơn sẽ tăng 9,54% khi chiều dài tăng 20%.

Câu 17: Đáp án A.

Ban đầu con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ:

 

Đem con lắc lên mặt trăng và không thay đổi chiều dài của nó,  và  
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Vậy nên chu kỳ dao động mới của con lắc lò xo là:

T = 4,865 s.

Câu 18: Đáp án B.

Ta có tỷ lệ: 

Câu 19: Đáp án B.

Đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên độ cao  Ta có tỷ lệ tương ứng là:  

Do đó nên ta có:  

Câu 20: Đáp án C.

Chu kỳ dao động của con lắc ở nhiệt độ là:  

Câu 21: Đáp án B.

Con lắc đơn có chiều dài dây treo là:  

Chu kỳ của con lắc đơn cần tìm là:

 
Câu 22: Đáp án A.

Khi không có điện trường, con lắc dao động với chu kỳ  

Quả cầu tích điện dương nên chiều của lực điện cùng chiều với chiều của các đường sức từ.

Khi đó gia tốc trọng trường mà con lắc đơn chịu tác dụng lên là: 

 (m/s2)

Vậy từ tỷ lệ  

Câu 23: Đáp án B.

Con lắc đơn được đặt trong một điện trường đều của một tụ điện phẳng có các bản thẳng đứng. Khi vật ở

vị trí cân bằng sợi dây lệch một góc 30°.

Xét tại vị trí cân bằng thì ta có:

 
(Đến đây chúng ta cũng có thể chọn luôn đáp án vì chỉ có B là cho kết quả q đúng).

Ta tính chu kỳ T:
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Câu 24: Đáp án A.

Trong vùng không có điện trường con lắc dao động với chu kỳ  

Chu kỳ dao động của con lắc trong điện trường đó được tính theo công thức:

 
Vì kích thước của các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách d giữa chúng nên góc lệch ở đây rất nhỏ,

chúng ta có thể xem rằng:  

 (V/m).

Vậy chu kỳ T cần tìm là  

Câu 25: Đáp án B.

Áp dụng công thức đã chứng minh nhiều lần ở trên ta có:

 

     
Câu 26: Đáp án D.

Thang máy đi lên nhanh dần đều thì chu kỳ của con lắc đơn là:

 
Câu 27: Đáp án A.

Khi ở vị trí cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc là  

Nên ta có  

Câu 28: Đáp án B.

Chu kỳ dao động của con lắc đơn được tính theo công thức:
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 (m/s2)

Gọi góc lệch giữa vectơ   và mặt phẳng là  ta có:

 

Vậy góc cần tìm là  

Câu 29: Đáp án A.

Khi thang máy đứng yên con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ:  

Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc  thì chu kỳ dao động của con lắc là: 

 

Nên suy ra có tỷ lệ:  

Vậy  

Câu 30: Đáp án D.

Khi vật chưa tích điện thì con lắc đơn có chu kỳ

 
Khi treo vật tích điện ql thì chu kỳ dao động của vật tương ứng là: 

 

Khi treo vật tích điện q2 thì chu kỳ dao động của vật tương ứng là:

 

Từ (1), (2), (3) ta được tỷ lệ:  

Câu 31: Đáp án B.
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Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kỳ  

Sau đó thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường thì chu kỳ

dao động của con lắc là:

 
Câu 32: Đáp án C.

Khi ô tô đứng yên con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ  

Khi ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với gia tốc 2 m/s thì ta có chu kỳ dao

động của vật là:

 

Lập tỷ lệ giữa hai chu kỳ ta tính được  

Câu 33: Đáp án C.

Chu kỳ dao động của con lắc đơn là:

 
Câu 34: Đáp án D.

Khi thang máy chuyển động đi lên thẳng đứng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kỳ dao động

điều hòa của con lắc là:

 
Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kỳ dao động

của con lắc đơn là:

 

Từ đó suy ra ta có tỷ lệ  

Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là:  
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Vậy chu kỳ cần tìm là:  
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